
STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811100635 Trịnh Thị Ngọc Liễu ĐH8QM2 Chủ nhiệm

2 1811100568 Nguyễn Hữu Việt Trường ĐH8QM1 Phó chủ nhiệm

3 1811071402 Hoàng Quốc Huy ĐH8M2 Thành viên

4 1811100471 Nguyễn Thị Hạnh ĐH8QM1 Thành viên

5 1811101539 Hồ Thúy Quỳnh ĐH8QM3 Thành viên

6 1811101302 Nguyễn Trọng Tú ĐH8QM3 Thành viên

7 1811070959 Nguyễn Bá Long ĐH8M1 Thành viên

8 1811070704 Đinh Khánh Tùng ĐH8M1 Thành viên

9 1811101010 Đặng Thu Trang ĐH8QM2 Thành viên

10 1811101106 Nguyễn Duy Khôi ĐH8QM2 Thành viên

11 1811042044 Thái Thị Hồng Nhung ĐH8BK Thành viên

12 1811071236 Phạm Kiều Trang ĐH8M2 Thành viên

13 1811070607 Hoàng Đức Trung ĐH8M1 Thành viên

14 1811072047 Nguyễn Việt Đức ĐH8M2 Thành viên

15 1811100135 Vương Thanh Thảo ĐH8QM1 Thành viên

16 1811101226 Nguyễn Thị Ngọc Anh ĐH8QM2 Thành viên

17 1811100792 Phạm Thị Ngọc Ánh ĐH8QM2 Thành viên

18 1811101993 Nguyễn Vũ Đang ĐH8QM2 Thành viên

19 1811101529 Phạm Trần Khương Duy ĐH8QM3 Thành viên

20 1811101721 Nguyễn Thị Quỳnh ĐH8QM3 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 40

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng   năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811040495 Nguyễn Minh Châu ĐH8BK Chủ nhiệm

2 1811101685 Nguyễn Thị Lan Hương ĐH8QM3 Phó chủ nhiệm

3 1811101323 Nguyễn Đức Huy ĐH8QM3 Thành viên

4 1811071369 Vũ Thị Khánh Huyền ĐH8M2 Thành viên

5 1811100276 Tống Khánh Linh ĐH8QM1 Thành viên

6 1811100549 Nguyễn Thị Ngọc Mai ĐH8QM1 Thành viên

7 1811071096 Nguyễn Thảo Minh Châu ĐH8M1 Thành viên

8 1811070469 Hoàng Ngọc Thế ĐH8M1 Thành viên

9 1811100529 Nguyễn Thị Thu Thuỷ ĐH8QM1 Thành viên

10 1811101986 Đinh Thảo Chi ĐH8QM3 Thành viên

11 1811102016 Đoàn Thị Hoàng Hương ĐH8QM1 Thành viên

12 1811100601 Phan Thị Thúy Ngân ĐH8QM2 Thành viên

13 1811102005 Nguyễn Vương Linh ĐH8QM3 Thành viên

14 1811101998 Lê Hoài Nam ĐH8QM3 Thành viên

15 1811102030 Trần Thị Dịu ĐH8QM3 Thành viên

16 1811101517 Lưu Mỹ Linh ĐH8QM3 Thành viên

17 1811070623 Nguyễn Thị Ngọc Linh ĐH8M1 Thành viên

18 1811101560 Hoàng Tú Linh ĐH8QM3 Thành viên

19 1811071220 Nguyễn Kim Chi ĐH8M1 Thành viên

20 1811071968 Vương Duy Hải ĐH8M2 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 39

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng   năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811070962 Ngô Thế Hoàng Kiên ĐH8M1 Chủ nhiệm

2 1811070017 Nguyễn Thị Ly ĐH8M1 Phó chủ nhiệm

3 1811100185 Nguyễn Xuân Thu ĐH8QM1 Thành viên

4 1811101166 Vũ Long ĐH8QM2 Thành viên

5 1811101755 Nguyễn Thị Yến ĐH8QM3 Thành viên

6 1811070593 Vũ Lê Nguyệt Hằng ĐH8M1 Thành viên

7 1811071520 Nguyễn Đức Thụy ĐH8M2 Thành viên

8 1811100371 Lê Huyền Trang ĐH8QM1 Thành viên

9 1811100415 Lục Văn Linh ĐH8QM1 Thành viên

10 1811100531 Lý Thu Thủy ĐH8QM1 Thành viên

11 1811100022 Đỗ Thị Thảo Linh ĐH8QM1 Thành viên

12 1811100543 Nguyễn Long Trường ĐH8QM1 Thành viên

13 1811102000 Lê Bích Ngọc ĐH8QM2 Thành viên

14 1811100020 Nguyễn Ngọc Linh ĐH8QM1 Thành viên

15 1811101055 Ngô Minh Hương ĐH8QM2 Thành viên

16 1811070524 Hoàng Lê Giang ĐH8M1 Thành viên

17 1811071966 Nguyễn Thu Hà ĐH8M2 Thành viên

18 1811100318 Nguyễn Phúc Linh Chi ĐH8QM1 Thành viên

19 1811101956 Trần Trung Hiếu ĐH8QM3 Thành viên

20 1811101400 Nguyễn Tuấn Tú ĐH8QM3 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 38

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng   năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811170501 Khuất Quang Hòa ĐH8LA Chủ nhiệm

2 1811171720 Phạm Minh Quang ĐH8LA Phó chủ nhiệm

3 1811171842 Bùi Bảo Lộc ĐH8LA Thành viên

4 1811170125 Nguyễn Thu Hằng ĐH8LA Thành viên

5 1811170029 Dương Tuấn Công ĐH8LA Thành viên

6 1811170210 Nguyễn Quỳnh Hương ĐH8LA Thành viên

7 1811170775 Lê Thị Ngọc Ánh ĐH8LA Thành viên

8 1811021859 Bùi Minh Quang ĐH8LA Thành viên

9 1811171184 Nguyễn Thị Tú Trinh ĐH8LA Thành viên

10 1811171606 Lại Đức Thắng ĐH8LA Thành viên

11 1811171525 Nguyễn Đức Bình ĐH8LA Thành viên

12 1811171781 Đoàn Thị Thu Hằng ĐH8LA Thành viên

13 1811170212 Lương Ngọc Thảo Anh ĐH8LA Thành viên

14 1811170527 Trần Hiếu Ngân ĐH8LA Thành viên

15 1811171553 Kiều Hương Giang ĐH8LA Thành viên

16 1811170034 Đỗ Thị Thu Hường ĐH8LA Thành viên

17 1811170175 Nguyễn Minh Thanh ĐH8LA Thành viên

18 1811170951 Nguyễn Hoài Lâm ĐH8LA Thành viên

19 1811170539 Vũ Tiến Khôi ĐH8LA Thành viên

20 1811170288 Bùi Văn Vương ĐH8LA Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 37

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng   năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811021408 Nguyễn Quang Huy ĐH8K Chủ nhiệm

2 1811161898 Lê An Thanh ĐH8TNN1 Phó chủ nhiệm

3 1811171275 Vũ Thị Mai Dung ĐH8LA Thành viên

4 1811170491 Nguyễn Quang Long ĐH8LA Thành viên

5 1811170039 Dương Văn Minh ĐH8LA Thành viên

6 1811171655 Ngô Thị Hồng Vân ĐH8LA Thành viên

7 1811170341 Nguyễn Duy Hưng ĐH8LA Thành viên

8 1811171032 Lê Quỳnh Nhi ĐH8LA Thành viên

9 1811020164 Nguyễn Trọng Huy ĐH8K Thành viên

10 1811021823 Lương Thảo Ngân ĐH8K Thành viên

11 1811030510 Nguyễn Thị Thu Trà ĐH8T Thành viên

12 1811021182 Nguyễn Thị Hà ĐH8K Thành viên

13 1811021668 Phạm Hoàng Quỳnh Trang ĐH8K Thành viên

14 1811031903 Đặng Ngọc Duyên ĐH8T Thành viên

15 1811170302 Hoàng Tuấn Hải ĐH8LA Thành viên

16 1811020262 Đoàn Thị Thanh Thanh Huyền ĐH8K Thành viên

17 1811030832 Vũ Thị Ngọc Minh ĐH8T Thành viên

18 1811021516 Nông Thị Thanh Hằng ĐH8K Thành viên

19 1811020236 Nông Hoàng Hưởng ĐH8K Thành viên

20 1811161902 Lê Duy Nhật Minh ĐH8TNN1 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 36

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng   năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811061825 Nguyễn Văn Nam ĐH8C6 Chủ nhiệm

2 1811061441 Nguyễn Đức Anh ĐH8C6 Phó chủ nhiệm

3 1811060260 Phạm Thị Huệ ĐH8C6 Thành viên

4 1811060253 Nguyễn Văn Cường ĐH8C6 Thành viên

5 1811061233 Trịnh Tiến Đạt ĐH8C6 Thành viên

6 1811061801 Bùi Hữu Kiên ĐH8C6 Thành viên

7 1811061074 Kiều Tuấn Anh ĐH8C7 Thành viên

8 1811060965 Nguyễn Quốc Hoàng ĐH8C7 Thành viên

9 1811061105 Hồ Hồng Đức ĐH8C7 Thành viên

10 1811061207 Phạm Đỗ Anh ĐH8C7 Thành viên

11 1811061134 Nguyễn Tiến Hoàn ĐH8C7 Thành viên

12 1811061147 Vũ Thị Phương Anh ĐH8C7 Thành viên

13 1811061538 Nguyễn Thị Trà My ĐH8C5 Thành viên

14 1811061554 Phan Lưu Đức Hiệp ĐH8C5 Thành viên

15 1711060268 Nguyễn Ngọc Toản ĐH8C5 Thành viên

16 1811061343 Nguyễn Thùy Tiên ĐH8C5 Thành viên

17 1811061502 Nguyễn Trúc Uy ĐH8C5 Thành viên

18 1811061586 Vũ Thị Quỳnh ĐH8C5 Thành viên

19 1811061253 Nguyễn Kim Đạt ĐH8C6 Thành viên

20 1811061783 Nguyễn Thiện Quang ĐH8C6 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 35

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng   năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811061026 Vi Trung Hiếu ĐH8C7 Chủ nhiệm

2 1811061288 Nguyễn Mạnh Trường ĐH8C7 Phó chủ nhiệm

3 1811061329 Phạm Anh Tú ĐH8C7 Thành viên

4 1811061186 Nguyễn Trọng Sơn ĐH8C7 Thành viên

5 1811061062 Trần Văn Huy ĐH8C7 Thành viên

6 1811060980 Trần Vũ Chiến ĐH8C7 Thành viên

7 1811061078 Lê Anh Tuấn ĐH8C7 Thành viên

8 1811061124 Nguyễn Long Vũ ĐH8C7 Thành viên

9 1811061115 Hà Viết Quân ĐH8C7 Thành viên

10 1811061021 Trần Thị Thủy Tiên ĐH8C7 Thành viên

11 1811060997 Ngô Thị Hà ĐH8C7 Thành viên

12 1811061142 Nguyễn Huy Hoàng ĐH8C7 Thành viên

13 1811061004 Nguyễn Quý Anh Tú ĐH8C7 Thành viên

14 1811061295 Hà Thị Kiều Trang ĐH8C7 Thành viên

15 1811060996 Nguyễn Thu Huyền ĐH8C7 Thành viên

16 1811061111 Nguyễn Phi Dương ĐH8C7 Thành viên

17 1811060978 Đinh Hoàng Nam ĐH8C7 Thành viên

18 1811061024 Vũ Hồng Ngọc ĐH8C7 Thành viên

19 1811060990 Nguyễn Huy Tuấn ĐH8C7 Thành viên

20 1811061139 Đỗ Văn Đạt ĐH8C7 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 34

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng   năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811061753 Nguyễn Tiến Long ĐH8C6 Chủ nhiệm

2 1811061281 Nguyễn Hoàng Hà ĐH8C6 Phó chủ nhiệm

3 1811060301 Nguyễn Khánh Thiện ĐH8C6 Thành viên

4 1811060297 Phan Thị Ngọc ĐH8C6 Thành viên

5 1811060255 Hoàng Hữu Đạt ĐH8C6 Thành viên

6 1811061430 Phạm Hữu Đạt ĐH8C6 Thành viên

7 1811061325 La Thị Hằng ĐH8C6 Thành viên

8 1811061797 Nguyễn Thành Trường ĐH8C6 Thành viên

9 1811060251 Nguyễn Công Huy ĐH8C6 Thành viên

10 1811061319 Nguyễn Thị Đào ĐH8C6 Thành viên

11 1811060290 Nguyễn Duy Hưng ĐH8C6 Thành viên

12 1811061280 Nguyễn Trung Hiếu ĐH8C6 Thành viên

13 1811061829 Mai Trung Văn ĐH8C6 Thành viên

14 1811060300 Trần Đức Tiến Long ĐH8C6 Thành viên

15 1811060295 Lê Thị Nhung ĐH8C6 Thành viên

16 1811061359 Đỗ Hoàng Dương ĐH8C6 Thành viên

17 1811060266 Bùi Vương Long ĐH8C6 Thành viên

18 1811061774 Hoàng Tuấn Anh ĐH8C6 Thành viên

19 1811061389 Nguyễn Thị Hiền ĐH8C6 Thành viên

20 1811061739 Hoàng Phúc ĐH8C6 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 33

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng   năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811061664 Bùi Thành Trung ĐH8C5 Chủ nhiệm

2 1811061702 Nguyễn Thị Luyến ĐH8C5 Phó chủ nhiệm

3 1811061691 Phan Thị Uyên ĐH8C5 Thành viên

4 1811061510 Ngô Hoàng Vũ ĐH8C5 Thành viên

5 1811061717 Nguyễn Thành Đạt ĐH8C5 Thành viên

6 1811061673 Bùi Tiến Đạt ĐH8C5 Thành viên

7 1811061528 Hoàng Đức Mạnh ĐH8C5 Thành viên

8 1811061543 Hoàng Trung Phong ĐH8C5 Thành viên

9 1811061688 Nguyễn Thanh Quang ĐH8C5 Thành viên

10 1811061274 Cấn Việt Thắng ĐH8C5 Thành viên

11 1811061286 Trương Minh Thông ĐH8C5 Thành viên

12 1811061718 Phạm Hồng Sơn ĐH8C5 Thành viên

13 1811061726 Nguyễn Đình Luận ĐH8C5 Thành viên

14 1811061605 Nguyễn Văn Quân ĐH8C5 Thành viên

15 1811061567 Trần Xuân Tuyên ĐH8C5 Thành viên

16 1811061732 Tạ Hồng Kiên ĐH8C5 Thành viên

17 1811061725 Nguyễn Việt Cường ĐH8C5 Thành viên

18 1811061703 Hoàng Phạm Tuân ĐH8C5 Thành viên

19 1811061469 Vũ Văn Hoàng ĐH8C5 Thành viên

20 1811061727 Lê Duy Anh ĐH8C5 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 32

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng   năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811060885 Mai Duy Tình ĐH8C4 Chủ nhiệm

2 1811060725 Nguyễn Ngọc Hương Trà ĐH8C4 Phó chủ nhiệm

3 1811060684 Nguyễn Hữu Hải ĐH8C3 Thành viên

4 1811060511 Đặng Vũ Lưu ĐH8C3 Thành viên

5 1811060584 Ngô Thị Ngọc Thanh ĐH8C3 Thành viên

6 1811060586 Nguyễn Thị Bảo Ngân ĐH8C3 Thành viên

7 1811060672 Đỗ Văn Minh ĐH8C3 Thành viên

8 1811060680 Nguyễn Huy Hòa ĐH8C3 Thành viên

9 1811060685 Tạ Văn Định ĐH8C3 Thành viên

10 1811061448 Đặng Hoàng Long ĐH8C3 Thành viên

11 1811060538 Hoàng Nam Anh ĐH8C3 Thành viên

12 1811060507 Nguyễn Tuấn Nam ĐH8C3 Thành viên

13 1811060745 Trần Việt Hoàng ĐH8C4 Thành viên

14 1811060783 Phí Ngọc Huy ĐH8C4 Thành viên

15 1811060921 Đàm Thị Trang ĐH8C4 Thành viên

16 1811060933 Cao Văn Minh ĐH8C4 Thành viên

17 1811060830 Mai Xuân Minh ĐH8C4 Thành viên

18 1811060797 Nguyễn Mạnh Đạt ĐH8C4 Thành viên

19 1811060563 Trần Văn Việt ĐH8C3 Thành viên

20 1811060911 Cấn Thị Việt Hà ĐH8C4 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 31

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng   năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811060919 Vương Đình Hoàng Long ĐH8C4 Chủ nhiệm

2 1811060838 Bùi Ngọc Ánh ĐH8C4 Phó chủ nhiệm

3 1811060895 Đỗ Phan Trường Giang ĐH8C4 Thành viên

4 1811060757 Nguyễn Đình Sỹ ĐH8C4 Thành viên

5 1811060889 Đặng Việt Hoàng ĐH8C4 Thành viên

6 1811061809 Nguyễn Như Ý ĐH8C4 Thành viên

7 1811060955 Vũ Minh Tuấn ĐH8C4 Thành viên

8 1811060866 Phạm Thị Ngọc Linh ĐH8C4 Thành viên

9 1811060858 Nguyễn Thăng Long ĐH8C4 Thành viên

10 1811060756 Phạm Văn Long ĐH8C4 Thành viên

11 1811060730 Nguyễn Đình Công ĐH8C4 Thành viên

12 1811060902 Nguyễn Đức Long ĐH8C4 Thành viên

13 1811060876 Đặng Thị Quỳnh Như ĐH8C4 Thành viên

14 1811061388 Phạm Thu Phương ĐH8C4 Thành viên

15 1811060763 Vũ Huy Hoàng ĐH8C4 Thành viên

16 1811060884 Nguyễn Thúy Hằng ĐH8C4 Thành viên

17 1811060723 Ngô Đức Hiệp ĐH8C4 Thành viên

18 1811060936 Nguyễn Ngọc Minh Hiệp ĐH8C4 Thành viên

19 1811060898 Nguyễn Thị Yến ĐH8C4 Thành viên

20 1811060766 Mai Tuấn Anh ĐH8C4 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 30

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng   năm 2019)

Họ và tên



STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811060662 Phạm Đức Minh ĐH8C3 Chủ nhiệm

2 1811060667 Đào Đức Đạt ĐH8C3 Phó chủ nhiệm

3 1811060715 Nguyễn Phương Thuận ĐH8C3 Thành viên

4 1811060490 Lương Thị Thịnh ĐH8C3 Thành viên

5 1811060665 Nguyễn Thành Trung ĐH8C3 Thành viên

6 1811060645 Nguyễn Văn Thắng ĐH8C3 Thành viên

7 1811060701 Mai Thị Hảo ĐH8C3 Thành viên

8 1811060678 Trần Ngọc Trường ĐH8C3 Thành viên

9 1811060604 Trương Công Kiên ĐH8C3 Thành viên

10 1811060606 Đặng Trần Anh Tú ĐH8C3 Thành viên

11 1811060624 Nguyễn Thị Minh Anh ĐH8C3 Thành viên

12 1811060698 Nguyễn Thị Liên ĐH8C3 Thành viên

13 1811060581 Trương Thị Thu Trà ĐH8C3 Thành viên

14 1811060631 Nguyễn Thị Hằng ĐH8C3 Thành viên

15 1811060489 Phùng Thị Hạnh ĐH8C3 Thành viên

16 1811060546 Đình Quang Vinh ĐH8C3 Thành viên

17 1811061250 Trần Thị Mai ĐH8C3 Thành viên

18 1811060681 Lê Ngọc Thủy ĐH8C3 Thành viên

19 1811060553 Phạm Hoàng Linh ĐH8C3 Thành viên

20 1811060508 Lê Trung Hiếu ĐH8C3 Thành viên

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN SỐ 29
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STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811060256 Nguyễn Hoàng Long ĐH8C2 Chủ nhiệm

2 1811060395 Trần Thị Thúy Quỳnh ĐH8C2 Phó chủ nhiệm

3 1811060214 Nguyễn Văn Trọng ĐH8C1 Thành viên

4 1811060158 Phan Thị Phương Oanh ĐH8C1 Thành viên

5 1811060222 Nguyễn Thị Hằng ĐH8C1 Thành viên

6 1811060177 Tạ Đức Bình ĐH8C1 Thành viên

7 1811060153 Phạm Anh Đức ĐH8C1 Thành viên

8 1811060060 Vũ Ngọc Huy ĐH8C1 Thành viên

9 1811060354 Tạ Nguyễn Chí Thanh ĐH8C2 Thành viên

10 1811060367 Bùi Hải Linh ĐH8C2 Thành viên

11 1811060004 Lê Đại Dương ĐH8C1 Thành viên

12 1811060358 Nguyễn Xuân Trường ĐH8C2 Thành viên

13 1811060095 Nguyễn Hồng Nhung ĐH8C1 Thành viên

14 1811060202 Nguyễn Thị Việt Trinh ĐH8C1 Thành viên

15 1811060377 Phạm Hoàng Nam ĐH8C2 Thành viên

16 1811060384 Nguyễn Vinh Trường ĐH8C2 Thành viên

17 1811060333 Nguyễn Trọng Long ĐH8C2 Thành viên

18 1811060392 Nguyễn Tuấn Dũng ĐH8C2 Thành viên

19 1811060331 Đinh Gia Tuấn ĐH8C2 Thành viên

20 1811060374 Nguyễn Thế Minh Hiếu ĐH8C2 Thành viên
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1 1811061346 Trần Đình Khánh ĐH8C2 Chủ nhiệm

2 1811060336 Phạm Quốc Việt ĐH8C2 Phó chủ nhiệm

3 1811060314 Nguyễn Văn Khánh ĐH8C2 Thành viên

4 1811060307 Phạm Hải Nam ĐH8C2 Thành viên

5 1811061344 Nguyễn Dương Huy ĐH8C2 Thành viên

6 1811060423 Nguyễn Thị Thảo Nguyên ĐH8C2 Thành viên

7 1811061321 Chu Đại Long ĐH8C2 Thành viên

8 1811060470 Nguyễn Ngọc Long ĐH8C2 Thành viên

9 1811060355 Nguyễn Tiến Huy ĐH8C2 Thành viên

10 1811060322 Phan Khắc Hoàng Dương ĐH8C2 Thành viên

11 1811060315 Phạm Trung Đức ĐH8C2 Thành viên

12 1811060467 Đỗ Tấn Phú ĐH8C2 Thành viên

13 1811060449 Nguyễn Thị Thu Trang ĐH8C2 Thành viên

14 1811060319 Nguyễn Hồng Quân ĐH8C2 Thành viên

15 1811060337 Ngô Đình Lộc ĐH8C2 Thành viên

16 1811061410 Nguyễn Kim Hưng ĐH8C2 Thành viên

17 1811060473 Nguyễn Tiến Toàn ĐH8C2 Thành viên

18 1811060340 Lê Tuấn Anh ĐH8C2 Thành viên

19 1811060388 Nguyễn Thủy Tiên ĐH8C2 Thành viên

20 1811060459 Vũ Lê Bình ĐH8C2 Thành viên
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STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811060246 Đào Hồng Ngân ĐH8C1 Chủ nhiệm

2 1811060191 Nguyễn Tống Hào ĐH8C1 Phó chủ nhiệm

3 1811060040 Phạm Thành Đạt ĐH8C1 Thành viên

4 1811060031 Tạ Ngọc Quyết ĐH8C1 Thành viên

5 1811061355 Trần Thị Hồng ĐH8C1 Thành viên

6 1811060010 Nguyễn Huy Hoàng ĐH8C1 Thành viên

7 1811061300 Lê Minh Hoàng ĐH8C1 Thành viên

8 1811060072 Đỗ Đức Vinh ĐH8C1 Thành viên

9 1811060091 Hà Việt Hoàng ĐH8C1 Thành viên

10 1811060145 Nguyễn Phạm Nam Hải ĐH8C1 Thành viên

11 1811060024 Lê Xuân Dương ĐH8C1 Thành viên

12 1811061260 Hà Tuấn Hùng ĐH8C1 Thành viên

13 1811061390 Nguyễn Đăng Hoạt ĐH8C1 Thành viên

14 1811060038 Hoàng Anh Tú ĐH8C1 Thành viên

15 1811060011 Vũ Quang Huy ĐH8C1 Thành viên

16 1811060173 Phạm Tuấn Hoàng ĐH8C1 Thành viên

17 1811060026 Lê Minh Nguyên ĐH8C1 Thành viên

18 1811060245 Lê Hải Long ĐH8C1 Thành viên

19 1811060086 Nguyễn Thị Anh ĐH8C1 Thành viên

20 1811060156 Vũ Minh Hiếu ĐH8C1 Thành viên
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STT Mã sinh viên Lớp quản lý Nhiệm vụ

1 1811092034 Nguyễn Hữu Quang ĐH8TĐ Chủ nhiệm

2 1811110509 Đinh Thị Thu Hoài ĐH8QĐ2 Phó chủ nhiệm

3 1811111936 Đỗ Thị Uyên ĐH8QĐ2 Thành viên

4 1811110737 Lê Đức Huy ĐH8QĐ2 Thành viên

5 1811110380 Bùi Thanh Tùng ĐH8QĐ2 Thành viên

6 1811110434 Doãn Trung Hiếu ĐH8QĐ2 Thành viên

7 1811110735 Bùi Việt Long ĐH8QĐ2 Thành viên

8 1811110870 Lâm Thu Trang ĐH8QĐ2 Thành viên

9 1811110848 Phạm Thị Minh Hậu ĐH8QĐ2 Thành viên

10 1811110852 Tăng Hữu Hùng ĐH8QĐ2 Thành viên

11 1811110599 Nguyễn Thị Hương Thảo ĐH8QĐ2 Thành viên

12 1811110805 Phạm Tuấn Dũng ĐH8QĐ2 Thành viên

13 1811111943 Nguyễn Cao Thái Sơn ĐH8QĐ2 Thành viên

14 1811110753 Trần Thị Hồng Nhung ĐH8QĐ2 Thành viên

15 1811110719 Nguyễn Thảo Ly ĐH8QĐ2 Thành viên

16 1811110770 Trần Văn Mười ĐH8QĐ2 Thành viên

17 1811091891 Nguyễn Đỗ Chính ĐH8TĐ Thành viên

18 1811092046 Cao Mạnh Thìn ĐH8TĐ Thành viên

19 1811091005 Nguyễn Văn Hà ĐH8TĐ Thành viên

20 1811091890 Lê Tuấn San ĐH8TĐ Thành viên
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1 1811112026 Trần Trung Hiếu ĐH8QĐ4 Chủ nhiệm

2 1811111926 Đặng Quốc Đại ĐH8QĐ4 Phó chủ nhiệm

3 1811111498 Nguyễn Ngọc Hưng ĐH8QĐ4 Thành viên

4 1811111585 Cổ Tấn Phát ĐH8QĐ4 Thành viên

5 1811111916 Trần Bảo Trung ĐH8QĐ4 Thành viên

6 1811111697 Nguyễn Thị Thùy Dương ĐH8QĐ4 Thành viên

7 1811111704 Nguyễn Đức Huy ĐH8QĐ4 Thành viên

8 1811111927 Nguyễn Thị Ngọc Minh ĐH8QĐ4 Thành viên

9 1811111928 Lê Trung Toàn ĐH8QĐ4 Thành viên

10 1811111913 Đinh Thúy Nga ĐH8QĐ4 Thành viên

11 1811111847 Nguyễn Thị Mừng ĐH8QĐ4 Thành viên

12 1811111924 Nguyễn Đăng Hiếu ĐH8QĐ4 Thành viên

13 1811111444 Bùi Tiến Anh ĐH8QĐ4 Thành viên

14 1811111917 Nguyễn Thị Lan ĐH8QĐ4 Thành viên

15 1811111953 Dương Minh Hiếu ĐH8QĐ4 Thành viên

16 1811110934 Phạm Hoàng Quang Huy ĐH8QĐ3 Thành viên

17 1811111384 Nguyễn Thái Minh ĐH8QĐ3 Thành viên

18 1811111935 Phạm Hải Long ĐH8QĐ3 Thành viên

19 1811111020 Lê Thị Huyền Trang ĐH8QĐ3 Thành viên

20 1811110953 Nguyễn Trọng Dũng ĐH8QĐ3 Thành viên
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1 1811111276 Bùi Thị Minh Hằng ĐH8QĐ3 Chủ nhiệm

2 1811111197 Hoàng Thị Thanh Lan ĐH8QĐ3 Phó chủ nhiệm

3 1811111437 Nguyễn Chí Thị Thu Hoài ĐH8QĐ3 Thành viên

4 1811111154 Lê Anh Văn ĐH8QĐ3 Thành viên

5 1811111934 Trần Việt Long ĐH8QĐ3 Thành viên

6 1811110950 Phạm Thị Thu Phương ĐH8QĐ3 Thành viên

7 1811111039 Đào Mai Hương ĐH8QĐ3 Thành viên

8 1811111213 Đinh Hồng Phượng ĐH8QĐ3 Thành viên

9 1811111049 Quản Thu Hiền ĐH8QĐ3 Thành viên

10 1811060425 Đoàn Thị Ngọc Phượng ĐH8QĐ3 Thành viên

11 1811111061 Hứa Khánh Linh ĐH8QĐ3 Thành viên

12 1811111439 Hoàng Thị Hồng Anh ĐH8QĐ3 Thành viên

13 1811111933 Nguyễn Thị Khánh Hòa ĐH8QĐ3 Thành viên

14 1811111952 Dương Nguyễn Hải Ninh ĐH8QĐ3 Thành viên

15 1811111291 Phạm Hồng Thuý ĐH8QĐ3 Thành viên

16 1811111955 Bùi Phương Anh ĐH8QĐ3 Thành viên

17 1811111206 Hà An Khánh ĐH8QĐ3 Thành viên

18 1811111099 Vũ Đình Đạt ĐH8QĐ3 Thành viên

19 1811110956 Nguyễn Cẩm Ngọc ĐH8QĐ3 Thành viên

20 1811111932 Hồ Trọng Tài ĐH8QĐ3 Thành viên
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1 1811110873 Nguyễn Thị Hương Linh ĐH8QĐ2 Chủ nhiệm

2 1811110855 Lã Duy Tùng ĐH8QĐ2 Phó chủ nhiệm

3 1811110422 Trương Thành Nam ĐH8QĐ2 Thành viên

4 1811110393 Bùi Chí Linh ĐH8QĐ2 Thành viên

5 1811110436 Nguyễn Đức Trọng ĐH8QĐ2 Thành viên

6 1811110520 Nguyễn Thế Mạnh ĐH8QĐ2 Thành viên

7 1811110640 Lê Văn Hiếu ĐH8QĐ2 Thành viên

8 1811110483 Trịnh Quốc Việt ĐH8QĐ2 Thành viên

9 1811111931 Lý Hoàng Hải ĐH8QĐ2 Thành viên

10 1811110786 Bùi Tuyết Ngân ĐH8QĐ2 Thành viên

11 1811110781 Phạm Phương Anh ĐH8QĐ2 Thành viên

12 1811110465 Hoàng Ngọc Anh ĐH8QĐ2 Thành viên

13 1811110788 Lâm Tuấn Cương ĐH8QĐ2 Thành viên

14 1811110910 Đinh Thúy Hằng ĐH8QĐ2 Thành viên

15 1811110804 Nguyễn Thị Thu Hoài ĐH8QĐ2 Thành viên

16 1811110578 Hà Thu Huyền ĐH8QĐ2 Thành viên

17 1811110820 Đoàn Tuấn Minh ĐH8QĐ2 Thành viên

18 1811110691 Đào Minh Phượng ĐH8QĐ2 Thành viên

19 1811110648 Lê Anh Đức ĐH8QĐ2 Thành viên

20 1811110411 Đoàn Ngọc Long ĐH8QĐ2 Thành viên
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1 1811110013 Nguyễn Hoàng Hiệp ĐH8QĐ1 Chủ nhiệm

2 1811110085 Cao Xuân Lân ĐH8QĐ1 Phó chủ nhiệm

3 1811110230 Lê Văn Quảng ĐH8QĐ1 Thành viên

4 1811110139 Trần Thị Hương Mai ĐH8QĐ1 Thành viên

5 1811110294 Nguyễn Trung Kiên ĐH8QĐ1 Thành viên

6 1811110325 Nguyễn Thị Thơm ĐH8QĐ1 Thành viên

7 1811110015 Ngô Văn Thái ĐH8QĐ1 Thành viên

8 1811110006 Đặng Thị Ngọc ĐH8QĐ1 Thành viên

9 1811111940 Lê Mạnh Hùng ĐH8QĐ1 Thành viên

10 1811110312 Nguyễn Đăng Độ ĐH8QĐ1 Thành viên

11 1811110166 Nguyễn Cao Trường ĐH8QĐ1 Thành viên

12 1811110344 Đào Trọng Hiếu ĐH8QĐ1 Thành viên

13 1811110272 Nguyễn Việt Anh ĐH8QĐ1 Thành viên

14 1811111939 Vũ Quang Huy ĐH8QĐ1 Thành viên

15 1811110106 Trần Tuấn An ĐH8QĐ1 Thành viên

16 1811110327 Nguyễn Thanh Bình ĐH8QĐ1 Thành viên

17 1811110193 Tạ Duy Hưng ĐH8QĐ1 Thành viên

18 1811111950 Hoàng Văn Lâm ĐH8QĐ1 Thành viên

19 1811110293 Trịnh Ngọc Bảo Hân ĐH8QĐ1 Thành viên

20 1811110014 Vũ Thu Uyên ĐH8QĐ1 Thành viên
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